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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1. Tên học phần: Ứng dụng tin học trong phân tích dữ liệu kinh tế (Application of information technology in economic data analysis)
 Mã học phần: 7080624
[bookmark: _GoBack] Số tín chỉ: 2 (1-2-3), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 15		Bài tập: 		Thực hành: 30 
Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần: 
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Thị Nguyệt	0806-05
2. ThS. Vũ Thị Kim Liên	0806-04
2.2. Bộ môn: Tin học Kinh tế
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin 
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Tin học đại cương (7080225)
3.2. Môn học học trước: Tin học đại cương (7080225)
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên cần hiểu về bảng tính điện tử, các hàm, các công cụ nâng cao và các bước ứng dụng các công cụ đó vào phân tích dữ liệu kinh tế
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK3]4.1. Về kiến thức
4.1.1 [bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Hiểu biết tổng quan về bảng tính điện tử
4.1.2 Hiểu về cú pháp, ý nghĩa, phạm vi ứng dụng các hàm nói chung và các hàm kinh tế, tài chính trong bảng tính điện tử
4.1.3 Hiểu về cách sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích và dự báo kinh tế trong bảng tính điện tử
4.1.4 Hiểu về các công cụ, các hàm quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trong bảng tính điện tử
4.1.5 Hiểu về cách tạo và thực thi một macro trong bảng tính điện tử
4.2. Về kỹ năng
4.2.1 Sử dụng thành thạo bảng tính điện tử 
4.2.2 Sử dụng thành thạo các hàm, các công cụ trong bảng tính điện tử để giải các bài toán kinh tế
4.2.3 Hình thành kỹ năng soạn thảo, lưu trữ, tính toán, xử lý và khai thác dữ liệu bằng bảng tính. 
4.2.4 Rèn luyện khả năng thích ứng với sự phát triển của các phần mềm phân tích dữ liệu trong quản lý kinh tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
- Giới thiệu các ứng dụng chính của bảng tính điện tử. Các thành phần trên giao diện bảng tính điện tử. Giới thiệu các nhóm hàm: toán học và lượng giác, nhóm hàm thống kê, nhóm hàm logic, nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu, nhóm hàm xử lý xâu kí tự, nhóm hàm ngày tháng, nhóm hàm thời gian, nhóm hàm kinh tế và tài chính, nhóm hàm cơ sở dữ liệu.
- Giới thiệu các công cụ phân tích và dự báo kinh tế: công cụ phân tích giả sử trong kinh tế, công cụ quản lý tình huống kinh tế, công cụ dự báo kinh tế, công cụ giải bài toán tối ưu trong kinh tế.
- Giới thiệu các công cụ quản lý và khai khác cơ sở dữ liệu trong bảng tính điện tử: sắp xếp, lọc dữ liệu tự động, lọc dữ liệu nâng cao, thống kê dữ liệu.
- Giới thiệu cách tạo và thực thi macro trong bảng tính điện tử.
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	[bookmark: _Hlk441820917][bookmark: _Hlk441820909]CHƯƠNG 1
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EXCEL
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	1.1
		Giao diện phần mềm Excel
	
	

	1.2
		Các thao tác cơ bản trong Excel
	
	

	1.3
		Các nhóm hàm trong Excel
	
	

	CHƯƠNG 2
	CÁC HÀM KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH TRONG EXCEL
	4
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	2.1
		Các hàm cơ bản trong Excel
	
	

	2.2.
		Nhóm các hàm kinh tế và tài chính
	
	

	2.3.
		Các hàm tính khấu hao
	
	

	2.4.
		Các hàm tính toán hiệu quả vốn đầu tư
	
	

	CHƯƠNG 3
	CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ TRONG EXCEL
	4
	4.1.3, 4.2.3, 4.2.4

	3.1
		Công cụ phân tích số liệu thống kê
	
	

	3.2.
		Công cụ phân tích giả sử
	
	

	3.3.
	Công cụ dự báo kinh tế
	
	

	3.4.
	Công cụ giải các bài toán tối ưu
	
	

	CHƯƠNG 4
	CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG EXCEL
	4
	4.1.4, 4.2.3, 4.2.4

	4.1.
		Khái niệm cơ bản về CSDL trong Excel
	
	

	4.2.
		Tạo CSDL trong Excel
	
	

	4.3.
	Quản trị CSDL bằng các công cụ khai thác CSDL trong Excel
	
	

	4.4.
		Các hàm lấy thông tin từ CSDL
	
	

	
	CHƯƠNG 5. MACRO
	2
	4.1.5, 4.2.3, 4.2.4

	5.1.                 
	Tạo và thực hiện macro bằng lệnh ghi Record
	
	

	5.2.                        
	Tạo macro bằng ngôn ngữ VBA
	
	

	5.3.                        
	Một số đặc trưng của macro
	
	

	5.4.                       
	Sử dụng một số công cụ nâng cao
	
	

	6.2. Thực hành

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK25]Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EXCEL
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	1.1
		Giao diện phần mềm Excel
	
	

	1.2
		Các thao tác cơ bản trong Excel
	
	

	1.3
		Các nhóm hàm trong Excel
	
	

	CHƯƠNG 2
	CÁC HÀM KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH TRONG EXCEL
	8
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	2.1
		Các hàm cơ bản trong Excel
	
	

	2.2.
		Nhóm các hàm kinh tế và tài chính
	
	

	2.3.
		Các hàm tính khấu hao
	
	

	2.4.
		Các hàm tính toán hiệu quả vốn đầu tư
	
	

	CHƯƠNG 3
	CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ TRONG EXCEL
	8
	4.1.3, 4.2.3, 4.2.4

	3.1
		Công cụ phân tích số liệu thống kê
	
	

	3.2.
		Công cụ phân tích giả sử
	
	

	3.3.
	Công cụ dự báo kinh tế
	
	

	3.4.
	Công cụ giải các bài toán tối ưu
	
	

	CHƯƠNG 4
	CƠ SỞ DỮ TRONG EXCEL
	8
	4.1.4, 4.2.3, 4.2.4

	4.1.
		Khái niệm cơ bản về CSDL trong Excel
	
	

	4.2.
		Tạo CSDL trong Excel
	
	

	4.3.
	Quản trị CSDL bằng các công cụ khai thác CSDL trong Excel
	
	

	4.4.
		Các hàm lấy thông tin từ CSDL
	
	

	
	CHƯƠNG 5. MACRO
	4
	4.1.5, 4.2.3, 4.2.4

	5.1.                 
	Tạo và thực hiện macro bằng lệnh ghi Record
	
	

	5.2.                        
	Tạo và thực hiện macro bằng ngôn ngữ VBA
	
	

	5.3.                        
	Một số đặc trưng của macro
	
	

	5.4.                       
	Sử dụng một số công cụ nâng cao
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành bài tập tình huống để người học rèn luyện kỹ năng và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập thực hành và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	- Được đánh giá hoàn thành
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo kết quả
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thực hành/vấn đáp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành/thực hành kết hợp vấn đáp
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường
10. Tài liệu học tập
​[1]. Lê Thanh Huệ, Phạm Thị Nguyệt, Giáo trình “Bảng tính điện tử trong các bài toán kinh tế”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][2]. Kathleen Stewart ,Microsoft Office Excel 2010 : alesson approach, complete, Mc Graw Hill, 2011

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết (lý thuyết)
	Số tiết (bài tập)
	Số tiết (thực hành)
	Mục tiêu

	1
	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EXCEL
1.1 Giao diện phần mềm Excel
1.2 Các thao tác cơ bản trong Excel
1.3 Các nhóm hàm trong Excel
	2
	
	1
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (từ mục 1.1 đến 1.3, Chương 1); Chương 2 (từ 2.1 đến 2.2)
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	2
	CHƯƠNG 2. CÁC HÀM KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH TRONG EXCEL
2.1 Các hàm cơ bản trong Excel
2.2 Nhóm các hàm kinh tế và tài chính
2.3 Các hàm tính khấu hao
2.4 Các hàm tính toán hiệu quả vốn đầu tư
	8
	
	4
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (từ mục 2.1 đến 2.4, Chương 2); 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Làm bài tập thực hành cuối chương 2 trong tài liệu [1].

	3,4
	CHƯƠNG 3. CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ TRONG EXCEL
3.1 Công cụ phân tích số liệu thống kê
3.2 Công cụ phân tích giả sử
3.3 Công cụ dự báo kinh tế
3.4 Công cụ giải các bài toán tối ưu
	8
	
	4
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 3. 
+ Tham khảo thêm Tài liệu [2] + Làm bài tập thực hành cuối chương 3 trong tài liệu [1].

	5
	CHƯƠNG 4. CƠ SỞ DỮ TRONG EXCEL
4.1 Khái niệm cơ bản về CSDL trong Excel
4.2 Tạo CSDL trong Excel
4.3 Quản trị CSDL bằng các công cụ khai thác CSDL trong Excel
4.4 Các hàm lấy thông tin từ CSDL
	8
	
	4
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 4. 
+ Tham khảo thêm Tài liệu  [2]
+ Làm bài tập thực hành cuối chương 4 trong tài liệu [1].

	6
	CHƯƠNG 5. MACRO
5.1 Tạo và thực hiện macro bằng lệnh ghi Record
5.2 Tạo và thực hiện macro bằng ngôn ngữ VBA
5.3 Một số đặc trưng của macro
5.4 Sử dụng một số công cụ nâng cao
	4
	
	2
	


+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 5. 
+ Tham khảo thêm Tài liệu [1], [2]
+ Làm bài tập thực hành cuối chương 5 trong tài liệu [1].

	
	Tổng
	30
	
	15
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